
STT Tên hàng hóa Tên Thương mại ĐVT

Quy 

cách 

kỹ 

thuật

Hãng 

SX, 

Nước 

SX

Số 

lượng 

Số đơn 

vị sử 

dụng

Đơn giá 

(đồng)
Thành tiền Ghi chú

1 Camera wifi Imou Cruiser S42FP Camera wifi Imou Cruiser S42FP Cái 7 2,350,000 16,450,000

2
Thẻ nhớ Sandisk 32GB 

SDSQUNR-032G--GN3MN, 

ULTRA USD, 100MB/S, C10

Thẻ nhớ Sandisk 32GB 

SDSQUNR-032G--GN3MN, 

ULTRA USD, 100MB/S, C10

Thẻ 7 12,500 87,500

3 Dây Lan CAT 6 Dây Lan CAT 6 LS Mét 230 15,000 3,450,000

4 RG-RAP2200 (E)
thiết bị thu phát vô tuyến RG-

RAP2200 (E)
Cái 3 2,100,000 6,300,000

5 RUIJIE_RG-EG105G V2
Thiết bị cổng services gateway 

RUIJIE_RG-EG105G V2
Cái 1 2,500,000 2,500,000

6
Vật tư phụ kiện, dây điện thi 

công
Dây điện, vật tư phụ thi công Gói 1 5,200,000 5,200,000

6 272 33,987,500

Phụ lục

(Tổng số tiền bằng chữ: Ba mươi ba triệu, chín trăm tám mươi bảy nghìn năm trăm đồng)

Ghi chú:  Giá trúng thầu bao gồm tất cả các chi phí liên quan như : giá bán; thuế VAT, thuế nhập khẩu (nếu có); phí vận chuyển, ….. Đến tận Phòng 

Kê hoạch Nghiệp vụ Điều dưỡng Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ.

 (Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-TTYT ngày         /4/2023 của Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ)

GÒI THẦU: CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA QUAN SÁT CHO TRUNG TÂM Y TẾ

DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG

Tổng cộng

Trung 

tâm 

Y tế 

Phù 

Mỹ

 Địa chỉ: 01 Đinh Bộ Lĩnh, phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Tên nhà thầu: Tổng công ty công trình Viettel- chi nhánh công trình Viettel Bình Định.
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